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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

· Tên học phần: TIẾNG ANH CƠ BẢN 1
Tiếng Việt: Tiếng Anh cơ bản 1
Tiếng Anh: Basic English 1 
· Mã học phần: DC10201
· Số tín chỉ: 3 (2 lý thuyết, 1 thực hành) 
· Chương trình đào tạo trình độ: Cử nhân 
· Ngành học: Quản trị Khách sạn – Nhà hàng

· Hình thức đào tạo: Chính quy
· Học phần:
 
Tự chọn
                x  Bắt buộc                                               
· Các học phần tiên quyết (nếu có):

· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

· Nghe giảng lý thuyết: 

29 tiết

· Bài tập và thực hành: 
        
28 tiết

· Kiểm tra:   


3 tiết                   

· Tự học: 



180 tiết


· Đối tượng học tập: Sinh viên năm nhất (Học kỳ I)
· Khoa phụ trách học phần: Khoa Ngoại ngữ
2. Thông tin về giảng viên giảng dạy

	TT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Email, điện thoại
	Nội dung giảng dạy

	1
	Võ Thị Thu Sương
	Thạc sĩ
	vttsuong@qtu.edu.vn
	Toàn phần


3. Mục tiêu học phần
3.1. Mục tiêu chung
Học phần Tiếng Anh cơ bản 1 (TACB 1) được xây dựng nhằm giúp học sinh củng cố và nắm vững những kiến thức cơ bản của ngôn ngữ tiếng Anh về ngữ pháp, ngữ âm và từ vựng. Đồng thời, học phần này tiếp tục giúp học viên hình thành các kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ như Nghe, Nói, Đọc, Viết khi học ngôn ngữ tiếng Anh. 
3.2. Mục tiêu cụ thể

	TT
	Mục tiêu cụ thể

	1. Kiến thức

	MTHP1
	Nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Ngữ pháp, Ngữ âm và Từ vựng thông qua từng chủ đề của bài học

	MTHP2
	Hình thành bước đầu các kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ như Nghe, Nói, Đọc, Viết trên cơ sở nắm chắc lý thuyết và thực hành thành thạo

	MTHP3
	Tăng cường hiểu biết về văn hóa, xã hội của các nước nói tiếng Anh

	2. Kỹ năng

	MTHP4
	Rèn luyện đầy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết theo chủ điểm

	3. Thái độ

	MTHP5
	Rèn luyện khả năng tự học, tự nghiên cứu tài liệu, tiếp tục quá trình hình thành cách tiếp xúc kiến thức cho học viên

	MTHP6
	Nhận thức được sự cần thiết, ích lợi và tầm quan trọng của môn tiếng Anh trong nhà trường, ngoài xã hội và trong công việc sau này

	MTHP7
	Thích thú, mạnh dạn, tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh


4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Học phần Tiếng Anh cơ bản (TACB)1 được xây dựng nhằm đồng thời 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) ở cấp độ sơ cấp. Học phần TACB 1 được xây dựng theo giáo trình New Interchange 4nd edition của Jack C Richards, Jonathan Hull, Susan Proctor thuộc NXB Cambridge gồm 6 đơn vị bài học từ bài 1 đến bài 7. 
5. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)

	Ký hiệu
	Chuẩn đầu ra học phần

	1. Kiến thức

	CĐRHP1
	Nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Ngữ pháp, Ngữ âm và Từ vựng thông qua từng chủ đề của bài học

	CĐRHP2
	Hình thành bước đầu các kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ như Nghe, Nói, Đọc, Viết trên cơ sở nắm chắc lý thuyết và thực hành thành thạo

	2. Kỹ năng

	CĐRHP3
	Đọc lướt nắm ý chính; đọc hiểu tìm một số thông tin chi tiết, đoán nghĩa từ trong ngữ cảnh

	CĐRHP4
	Nghe nắm ý chính, nghe phát hiện 1 số thông tin chi tiết, nghe đoán từ.

	CĐRHP5
	Khả năng thực hiện những cuộc hội thoại đơn giản và các mẫu câu đơn giản để truyền đạt thông tin, phản hồi với các thông tin do người khác đưa ra trong phạm vi chương trình

	CĐRHP6
	Kĩ năng viết câu có nội dung nằm trong phạm vi những chủ đề đã học trong chương trình

	3.  Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	CĐRHP7
	Rèn luyện và phát huy khả năng tự học, tự nghiên cứu tài liệu học và các tài liệu có liên quan 

	CĐRHP8
	Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, thể hiện sự yêu thích, đam mê, tự tin khi sử dụng tiếng Anh để giao tiếp 

	CĐRHP9
	Chủ động đặt câu hỏi về những thắc mắc của mình

	CĐRHP10
	Thể hiện nội dung, hình thức bài làm cá nhân, bài làm nhóm theo tiêu chí đánh giá


Sự đóng góp của chuẩn đầu ra học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và đáp ứng mục tiêu học phần trình bày ở bảng sau.
Ma trận chuẩn đầu ra học phần đáp ứng mục tiêu học phần và đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (tính tương quan thứ bậc)

	Mục tiêu học phần
	Mức độ đạt được chuẩn đầu ra học phần
	Mức độ đạt được chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	Mức độ đạt được
	Chuẩn đầu ra học phần
	Mức độ đạt được
	Chuẩn đầu ra CTĐT 

	MTHP1
	C
	CĐRHP1 
	C
	CĐRC2

	MTHP2
	C
	CĐRHP2 
	C
	CĐRC2

	MTHP3
	TB
	CĐRHP3
	TB
	CĐRC3

	MTHP4
	C
	CĐRHP4
	C
	CĐRC3

	MTHP5
	TB
	CĐRHP5 
	TB
	CĐRC6

	MTHP6
	C
	CĐRHP6 
	C
	CĐRC7

	MTHP7
	TB
	CĐRHP7
	TB
	CĐRC7


Ghi chú: Mức độ đạt được chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo được đánh giá theo 3 mức: Thấp (T), Trung bình (TB), Cao (C).
6. Phương pháp tổ chức dạy học

	Phương pháp tổ chức dạy học
	Mục đích
	Đạt được CĐRHP

	I. Phương pháp dạy trực tiếp
	
	

	1. Thuyết giảng
	Cung cấp kiến thức tổng hợp cho học viên
	CĐRHP1

	II. Phương pháp dạy học tương tác
	
	

	2. Thảo luận
	Tăng cường khả năng lập luận cho vấn đề của bản thân
	CĐRHP5

	3. Học nhóm
	Giúp học viên giao tiếp tự tin với các thành viên trong nhóm
	CĐRHP5
CĐRHP8

	III. Phương pháp tự học
	
	

	4. Bài tập về nhà
	Luyện tập kĩ năng sắp xếp thời gian và tổ chức tốt việc tự học
	CĐRHP7


7. Nội dung và hình thức tổ chức dạy – học

(Trình bày chi tiết từng nội dung)

	Tuần
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy - học
	Tổng

	
	
	Lên lớp
	Tự học (tiết) 
	

	
	
	Lý thuyết (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Kiểm tra (tiết) 
	
	

	1
	+ Giới thiệu về môn học, cách sử dụng Đề cương chi tiết môn học, các nội dung môn học, nội dung kiểm tra, đánh giá môn học.
+ Unit 1: Please call me Beth. (Pages 2-4) 
	2
	2
	
	8
	12

	2
	+ Unit 1: Please call me Beth. (Pages 5-7) (Cont.) 
	2
	2
	
	8
	12

	3
	+ Unit 2: What do you do? (Pages 8-10) 
	2
	2
	
	8
	12

	4
	+ Unit 2: What do you do? (Pages 11-13) (Cont.) 

+ Units 1-2: Progress check 
	2
	2
	
	8
	12

	5
	+ Unit 3: How much is it? (Pages 16-18) 

+ Progress test (Spoken test) 
	1
	2
	1
	8
	12

	6
	+ Unit 3: How much is it? (Pages 19-21) (Cont.) 
	2
	2
	
	8
	12

	7
	+ Unit 4: I really like hip-hop (Pages 22-24) 
	2
	2
	
	8
	12

	8
	+ Unit 4: I really like hip-hop (Pages 25-27) (Cont.) 

+ Units 3-4: Progress check 

+ Hướng dẫn ôn tập từ bài 1-4 để chuẩn bị thi giữa kỳ 
	2
	2
	
	8
	12

	9 
	+ Ôn tập 
+ Mid-term test (Written test)  
	1
	
	1
	4
	6

	10 
	+ Unit 5: I come from a big family. (Pages 30-32) 
	2
	2
	
	8
	12

	11
	+ Unit 5: I come from a big family. (Pages 33-35) (Cont.) 
	2
	2
	
	8
	12

	12
	+ Unit 6: How often do you exercise? (Pages 36-38) 
	2
	2
	
	8
	12

	13
	+ Unit 6: How often do you exercise? (Pages 39-41) (Cont.)

+ Units 5-6: Progress check 

+ Progress test (Grammar test) 
	1
	2
	1
	8
	12

	14
	+ Unit 7: We had a great time! (Pages 44-46) 
	2
	2
	
	8
	12

	15
	+ Unit 7: We had a great time! (Pages 47-49) 

+ Hướng dẫn ôn tập từ bài 5-7 để chuẩn bị thi cuối kỳ
	2
	2
	
	8
	12

	16
	Ôn tập thi cuối kỳ 
	2
	
	
	4
	6

	Tổng
	29
	28
	3 
	120 
	180


8. Kế hoạch giảng dạy học chi tiết

	Buổi học
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Đạt được CĐRHP
	Nhiệm vụ của người học

	1
	+ Thuyết giảng 
+ Thảo luận 

+ Học nhóm 

+ BTVN 
	+ Giới thiệu về môn học, cách sử dụng Đề cương chi tiết môn học, các nội dung môn học, nội dung kiểm tra, đánh giá môn học.
+ Unit 1: Please call me Beth. (Pages 2-4) 
(Speaking and Grammar)
	CĐRHP1
CĐRHP2
CĐRHP3
CĐRHP5

CĐRHP6

CĐRHP7

CĐRHP8
CĐRHP9
	- Ôn tập bài cũ

- Chuẩn bị nội dung bài học tiếp theo 

	2
	+ Thuyết giảng 

+ Thảo luận 

+ Học nhóm 

+ BTVN
	+ Unit 1: Please call me Beth. (Pages 5-7) (Cont.) 
(Listening, Reading & Writing)

BTVN: Search and write a short paragraph to list some names which are popular in your country, explain their meaning if possible and why they are popular 
	CĐRHP1
CĐRHP2
CĐRHP3

CĐRHP4

CĐRHP5

CĐRHP6

CĐRHP7

CĐRHP8

CĐRHP9
	+ Ôn tập bài cũ 

+ Hoàn thành BTVN và nộp bài đúng hạn 

+ Chuẩn bị bài mới trước khi lên lớp  

	3
	+ Thuyết giảng 

+ Thảo luận 

+ Học nhóm 

+ BTVN
	+ Unit 2: What do you do? (Pages 8-10) 
(Speaking and Grammar)
	CĐRHP1
CĐRHP2
CĐRHP3

CĐRHP5

CĐRHP6

CĐRHP7

CĐRHP8

CĐRHP9
	- Ôn tập bài cũ

- Chuẩn bị nội dung bài học tiếp theo

	4
	+ Thuyết giảng 

+ Thảo luận 

+ Học nhóm 

+ BTVN
	+ Unit 2: What do you do? (Pages 11-13) (Cont.) 

+ Units 1-2: Progress check
+ Ôn tập bài 1-2 để kiểm tra thường kỳ kỹ năng Speaking 
	CĐRHP1
CĐRHP2
CĐRHP3

CĐRHP4

CĐRHP5

CĐRHP6

CĐRHP7

CĐRHP8

CĐRHP9
	- Ôn tập bài cũ
- Ôn tập để kiểm tra thường kỳ 
- Chuẩn bị nội dung bài học tiếp theo

	5
	+ Thuyết giảng 

+ Thảo luận 

+ Học nhóm 

+ BTVN
	+ Unit 3: How much is it? (Pages 16-18) 

(Speaking and Grammar)
+ Progress test (Spoken test)
	CĐRHP1
CĐRHP2
CĐRHP3

CĐRHP5

CĐRHP6

CĐRHP7

CĐRHP8

CĐRHP9
	- Ôn tập bài cũ

- Chuẩn bị nội dung bài học tiếp theo
- Làm bài kiểm tra thường xuyên – Kỹ năng nói 

	6
	+ Thuyết giảng 

+ Thảo luận 

+ Học nhóm 

+ BTVN
	+ Unit 3: How much is it? (Pages 19-21) (Cont.)
(Listening, Reading & Writing)


	CĐRHP1
CĐRHP2
CĐRHP3

CĐRHP4

CĐRHP5

CĐRHP6

CĐRHP7

CĐRHP8

CĐRHP9

	- Ôn tập bài cũ

- Chuẩn bị nội dung bài học tiếp theo 

	7
	+ Thuyết giảng 

+ Thảo luận 

+ Học nhóm 

+ BTVN
	+ Unit 4: I really like hip-hop (Pages 22-24)

(Speaking and Grammar)
+ BTVN: GV phát handout với nội dung ngữ pháp của bài học để học sinh làm BTVN
	CĐRHP1
CĐRHP2
CĐRHP3

CĐRHP5

CĐRHP6

CĐRHP7

CĐRHP8

CĐRHP9
	- Ôn tập bài cũ

- Chuẩn bị nội dung bài học tiếp theo 

	8
	+ Thuyết giảng 

+ Thảo luận 

+ Học nhóm 

+ BTVN
	+ Unit 4: I really like hip-hop (Pages 25-27) (Cont.) 

(Listening, Reading & Writing)
+ Units 3-4: Progress check 

+ Hướng dẫn ôn tập từ bài 1-4 để chuẩn bị thi giữa kỳ
	CĐRHP1
CĐRHP2
CĐRHP3

CĐRHP4

CĐRHP5

CĐRHP6

CĐRHP7

CĐRHP8

CĐRHP9
	- Ôn tập thi giữa kỳ 

	9
	+ Thuyết giảng 

+ Kiểm tra 
	+ Ôn tập 

+ Mid-term test (Written test)  
	CĐRHP1
CĐRHP2
CĐRHP3

CĐRHP4

CĐRHP5

CĐRHP6

CĐRHP7

 CĐRHP10
	+ Đặt câu hỏi cho GV nếu có thắc mắc 
+ Làm bài kiểm tra 

	10
	+ Thuyết giảng 

+ Thảo luận 

+ Học nhóm 

+ BTVN
	+ Unit 5: I come from a big family. (Pages 30-32)
(Speaking and Grammar)

	CĐRHP1
CĐRHP2
CĐRHP3

CĐRHP5

CĐRHP6

CĐRHP7

CĐRHP8

CĐRHP9
	- Ôn tập bài cũ

- Chuẩn bị nội dung bài học tiếp theo

	11
	+ Thuyết giảng 

+ Thảo luận 

+ Học nhóm 

+ BTVN
	+ Unit 5: I come from a big family. (Pages 33-35) (Cont.)
(Listening, Reading & Writing)

+ BTVN: Write an email to your e-pal about your family 


	CĐRHP1
CĐRHP2
CĐRHP3

CĐRHP4

CĐRHP5

CĐRHP6

CĐRHP7

CĐRHP8

CĐRHP9
	- Ôn tập bài cũ
- Hoàn thành BTVN và nộp bài đúng hạn 

- Chuẩn bị nội dung bài học tiếp theo

	12
	+ Thuyết giảng 

+ Thảo luận 

+ Học nhóm 

+ BTVN
	+ Unit 6: How often do you exercise? (Pages 36-38)
(Speaking and Grammar)

	CĐRHP1
CĐRHP2
CĐRHP3

CĐRHP5

CĐRHP6

CĐRHP7

CĐRHP8

CĐRHP9
	- Ôn tập bài cũ
- Chuẩn bị nội dung bài học tiếp theo

	13
	+ Thuyết giảng 

+ Thảo luận 

+ Học nhóm 

+ Kiểm tra

+ BTVN
	+ Unit 6: How often do you exercise? (Pages 39-41) (Cont.) 
(Listening, Reading & Writing)
+ Units 5-6: Progress check 

+ Progress test (Grammar test)
	CĐRHP1
CĐRHP2
CĐRHP3

CĐRHP4

CĐRHP5

CĐRHP6

CĐRHP7

CĐRHP8

CĐRHP9
	- Làm bài kiểm tra 
- Ôn tập bài cũ
- Chuẩn bị nội dung bài học tiếp theo

	14
	+ Thuyết giảng 

+ Thảo luận 

+ Học nhóm 

+ BTVN
	+ Unit 7: We had a great time! (Pages 44-46)

(Speaking and Grammar)
	CĐRHP1
CĐRHP2
CĐRHP3

CĐRHP5

CĐRHP6

CĐRHP7

CĐRHP8

CĐRHP9
	- Làm bài kiểm tra 
- Ôn tập bài cũ
·  Chuẩn bị nội dung bài học tiếp theo

	15
	+ Thuyết giảng 

+ Thảo luận 

+ Học nhóm 

+ BTVN
	+ Unit 7: We had a great time! (Pages 47-49) (Cont.) 

(Listening, Reading & Writing)
+ Hướng dẫn ôn tập từ bài 5-7 để chuẩn bị thi giữa kỳ
	CĐRHP1
CĐRHP2
CĐRHP3

CĐRHP4

CĐRHP5

CĐRHP6

CĐRHP7

CĐRHP8

CĐRHP9
	- Làm bài kiểm tra 
- Ôn tập bài cũ
·  Chuẩn bị nội dung bài học tiếp theo

	16
	+ Thuyết giảng 

+ Thảo luận 

+ Học nhóm 

+ BTVN
	Ôn tập thi cuối kỳ
	CĐRHP7

CĐRHP9


	·  Tập hợp thắc mắc để hỏi GV 

·  Ôn tập ở nhà để chuẩn bị thi 


9.  Đánh giá kết quả học tập

9.1. Đánh giá điểm quá trình

	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đạt chuẩn quy định
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	
	Xuất sắc, giỏi
	Khá, tốt
	Đạt
	Yếu
	Kém
	
	

	
	9 -10
	7 - 8
	5 - 6
	3 – 4
	0 - 2
	
	

	1. Chuyên cần
	
	10

	Chuyên cần
	≥ 90%
	≥ 70%
	≥ 50%
	≥ 30%
	< 30%
	CĐRHP8
	5

	Thái độ học tập
	Chuẩn bị bài tốt, hăng hái xây dựng bài và làm bài tập đầy đủ
	Chuẩn bị bài khá tốt, hăng hái xây dựng bài và làm bài tập đầy đủ
	Có chuẩn bị bài, có xây dựng bài và có làm bài tập 
	Chưa chuẩn bị bài và không làm bài tập đầy đủ
	Không tham gia các hoạt động của lớp
	CĐRHP9
	5

	2. Kiểm tra thường xuyên, bài tập, thảo luận, ...
	
	10

	Phát biểu
	Rất sôi nổi
	Sôi nổi
	Khá sôi nổi
	Chưa sôi nổi
	Không sôi nổi
	CĐRHP1

CĐRHP4

CĐRHP6
	5

	Hoạt động nhóm
	Rất tích cực
	Tích cực
	Khá tích cực
	Chưa tích cực
	Không tích cực
	CĐRHP1

CĐRHP4

CĐRHP6
	5

	3. Kiểm tra giữa kỳ
	
	20

	Bài tập về nhà
	Hoàn thành đầy đủ
	Hoàn thành tương đối đầy đủ
	Có thực hiện nhưng chưa đầy đủ
	Hiếm khi thực hiện
	Không thực hiện
	CĐRHP4

CĐRHP5
	10

	Bài kiểm tra giữa kì
	Căn cứ theo yêu cầu của đề kiểm tra
	Căn cứ theo yêu cầu của đề kiểm tra
	Căn cứ theo yêu cầu của đề kiểm tra
	Căn cứ theo yêu cầu của đề kiểm tra
	Căn cứ theo yêu cầu của đề kiểm tra
	CĐRHP4

CĐRHP5
	10

	Tổng cộng
	
	40


9.2. Thi kết thúc học phần

	Tiêu chí đánh giá
	
Mức độ đạt chuẩn quy định
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	
	Xuất sắc, giỏi
	Khá, tốt
	Đạt
	Yếu
	Kém
	
	

	
	9 -10
	7 - 8
	5 - 6
	3 – 4
	0 - 2
	
	

	Nội dung
	Hoàn thành xuất sắc
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành tương đối tốt
	Chưa hoàn thành tốt
	Không hoàn thành
	CĐRHP1

CĐRHP2

CĐRHP3
	20

	Vận dụng
	Vận dụng xuất sắc kiến thức đã học
	Vận dụng tốt kiến thức đã học
	Vận dụng tương đối kiến thức đã học
	Vận dụng yếu kiến thức đã học
	Vận dụng kém kiến thức đã học
	CĐRHP4

CĐRHP5
	30

	Hình thức
	Trình bày đẹp, logic
	Trình bày khá đẹp, logic
	Trình bày tương đối rõ rang, khá logic
	Trình bày lủng củng
	Không có khả năng trình bày bài
	CĐRHP10
	10

	Tổng cộng
	60


Các kết quả đánh giá được tổng hợp theo thang điểm 10 dưới đây:

	Điểm tổng hợp học phần
	=
	Điểm quá trình * 4
	+
	Điểm thi kết thúc học phần * 6

	
	
	10


10. Học liệu

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Jack C Richards, Jonathan Hull, Susan Proctor
	New Interchange

(4nd edition, Level 1)
	2021 
	Cambridge
	Website 
	x
	

	2
	Ruth Gairns, 
Stuart Redman 
	Oxford Word Skills 
	2008
	OUP Oxford
	Website 
	
	x

	3
	Raymond Murphy 
	Essential Grammar in Use 
	2015
	Cambridge University Press
	Website
	
	x

	4
	Võ Thị Thu Sương
	Handout: Basic English 1
	2023
	
	Limited circulation
	x
	


11. Các quy định đối với giảng dạy học phần

11.1. Cam kết của giảng viên

- Đảm bảo truyền tải đầy đủ, rõ ràng nội dung bài học

- Giúp đỡ HV nâng cao tất cả kĩ năng trong quá trình học

- Đánh giá HV công tâm, đúng chất lượng

11.2. Quy định đối với sinh viên

- Dự lớp ≥ 80% tổng số thời lượng của học phần
- Chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu buổi học bao gồm lý thuyết, bài tập tương ứng các chương; thảo luận trong nhóm và hoàn thành các bài tập được giao

- Mang đầy đủ sách giáo trình, tài liệu tham khảo theo hướng dẫn của giảng viên
- HV phải làm bài tập ở nhà; tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến trên lớp
11.3. Yêu cầu đối với giảng dạy học phần

- Cơ sở vật chất: Phòng học có trang bị màn hình chiếu, có kết nối wifi. 
                                                                                                     Bình Định, ngày     tháng      năm
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